ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH BÌNH ĐỊNH

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









Số: 1308 /QĐ-CTUBND
  
     Quy Nhơn, ngày 06 tháng 6 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động 

của đơn vị thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển 

hệ thống y tế dự phòng (PIU) Bình Định 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển y tế dự phòng tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 92/TTr-SYT ngày 05/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                  Nguyễn Thị Thanh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          
QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG (PIU)

TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-CTUBND

ngày 06/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh )


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là PIU).

Điều 2. Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 883/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 3. PIU là đơn vị được thành lập nhằm quản lý và triển khai các nội dung đầu tư của Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), do Bộ Y tế làm chủ đầu tư. Văn phòng làm việc của PIU đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định, số nhà 368, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Tên của Đơn vị thực hiện dự án:

Tên đầy đủ: Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

Tên gọi tắt: PIU Bình Định.

Địa chỉ văn phòng: 368, Trần Hưng Đạo,  TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.822932          Fax: 056.812668.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Đơn vị thực hiện dự án:

1. Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bình Định là đơn vị có tư  cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành để giao dịch. Ngoài các quy định chung của Nhà nước, của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ y tế Tây Nguyên và y tế dự phòng (sau đây gọi tắt là PMU), PIU được ban hành các quy định về bảo mật, an toàn, an ninh của Dự án. PIU được ban hành các quy chế tuyển chọn cán bộ, chuyên gia, quy chế mua sắm phù hợp với quy định của Nhà nước và của PMU;

2. PIU điều hành công việc theo chế độ thủ trưởng. Các nhân viên trong PIU chịu sự điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung và chất lượng công việc được giao. Giám đốc điều hành công việc của Dự án trực tiếp đến từng người hoặc thông qua Phó Giám đốc;

3. Các thành viên của PIU có nhiệm vụ riêng nhưng có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo mục tiêu, chất lượng và các hoạt động của Dự án tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và của PMU;

4. Ngoài các thành viên của PIU theo Quyết định thành lập PIU của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Đơn vị có thể mời thêm một số chuyên viên thuộc Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tham gia phối hợp giải quyết công việc tùy theo yêu cầu của công việc trong từng thời điểm triển khai dự án.
Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

Điều 5. Chức năng của PIU:

1. PIU là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, có chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý và triển khai các nội dung đầu tư của Dự án Hỗ trợ y tế dự phòng đảm bảo đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu và hiệu quả;

2. PIU là đầu mối giao dịch với PMU và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề của Dự án;

3. PIU chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế, PMU và chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ của PIU:

1. Chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện và giám sát các hoạt động của Dự án tại Đơn vị;

2. Lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch mua sắm, kế hoạch ngân sách hàng năm của Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo đủ vốn đối ứng cho các nội dung hoạt động của Dự án trong phạm vi được giao cho Đơn vị;

3. Triển khai đấu thầu các gói thầu được giao;

4. Tuyển chọn tư vấn trong nước hỗ trợ kỹ thuật triển khai thực hiện dự án trong phạm vi đầu tư của Dự án tại Đơn vị;

5. Triển khai đào tạo cán bộ y tế thuộc các mô đun về đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo tại chức về sức khỏe cộng đồng;

6. Triển khai thực hiện các hoạt động phát triển hệ thống giám sát (bao gồm cả đấu thầu mua sắm máy tính) và nâng cao năng lực quản lý;

7. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả trang thiết bị được cung cấp theo yêu cầu;

8. Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán về các lĩnh vực của Dự án theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và ADB;

9. Phối hợp với Ban quản lý dự án Trung ương, các cơ quan liên quan trong công tác điều tra, đánh giá của Dự án.

Điều 7. Quyền hạn của PIU:

1. Được sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Dự án tại PIU theo đúng quy định hiện hành;

2. Được tuyển chọn và ký hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn trong nước, các nhân viên hợp đồng làm việc cho PIU căn cứ vào nhu cầu công việc của từng giai đoạn trong khuôn khổ kinh phí đầu tư;

3. Đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Y tế việc sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch, kinh phí cũng như các nội dung đầu tư của Dự án để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư và phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh;

4. Đề xuất với Bộ Y tế ban hành các quy chế, quy trình hướng dẫn quản lý và thực hiện dự án;

5. Quy định tổ chức nội bộ của PIU và quy định chức năng, nhiệm vụ cho từng cá nhân thuộc PIU để đảm bảo quản lý và thực hiện dự án có hiệu quả.
Chương III

NHÂN SỰ VÀ CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ 

CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG PIU
Điều 8. Cán bộ làm việc tại PIU gồm 5 người, cụ thể:

1. Giám đốc PIU: Do 01 Lãnh đạo Sở Y tế đảm nhận.

2. Phó giám đốc PIU: Do Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng đảm nhận.

3. Thư ký PIU: Do 02 cán bộ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng đảm nhận.

4. Kế toán PIU: Do kế toán của Trung tâm Y tế dự phòng đảm nhận.

Theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án tại các thời điểm khác nhau, Giám đốc PIU được quyền tuyển chọn thuê chuyên gia trong nước, điều động thêm cán bộ làm việc cho Dự án để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các chức danh trong PIU:

1. Giám đốc PIU: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và PMU về mọi hoạt động liên quan đến việc triển khai dự án. Điều hành PIU triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Điều 6, Chương II của Quy chế này.

2. Phó giám đốc PIU: 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động và giải quyết công việc khi Giám đốc vắng mặt hoặc được Giám đốc ủy quyền.

3. Thư ký: 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý và triển khai dự án có hiệu quả;

- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ của PIU được quy định tại Điều 6, Chương II của Quy chế này;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của PMU.

4. Kế toán:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý và triển khai dự án đạt hiệu quả, đúng chế độ quy định của Nhà nước và PMU;

- Tham mưu quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Dự án đúng chế độ quy định của Nhà nước và PMU;

- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán về các lĩnh vực của Dự án theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam, ADB và hướng dẫn của PMU.
Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN (PIU)

Điều 10. PIU thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Chương II,  Chương III của Quy chế này và hướng dẫn của PMU.

Điều 11. Chế độ phối hợp:

1. PIU phối hợp với các Sở, ngành liên quan để đảm bảo cho dự án thực hiện đúng cam kết và đúng tiến độ;


2. PIU phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các dự án đang thực hiện tại tỉnh Bình Định trong việc phát triển các tài liệu chuyên môn, tổ chức điều tra nghiên cứu, đánh giá, hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện;


3. PIU phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương để triển khai thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả;

4. PIU phối hợp với các Cục, Vụ, Viện chức năng của Trung ương để đảm bảo các nội dung đầu tư của Dự án thực hiện có hiệu quả;

5. PIU chịu sự quản lý, giám sát và hướng dẫn của PMU về thực hiện các nội dung đầu tư của Dự án; chịu sự giám sát, quản lý của các ngành chức năng; chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh.

Điều 12. Chế độ báo cáo:

1. PIU chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án theo yêu cầu và hướng dẫn của PMU;

2. PIU chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án cho UBND tỉnh;

3. PIU chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Báo cáo quyết toán tài chính của Dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 13. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của PIU:

PIU được đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm: Văn phòng làm việc, phương tiện làm việc, phương tiện theo dõi và giám sát, kinh phí hoạt động… theo yêu cầu quản lý và thực hiện dự án đã được mô tả trong tài liệu Dự án hoặc theo các quy định hiện hành.

1. Về văn phòng làm việc: PIU được đảm bảo nơi làm việc, hội họp cho cán bộ và chuyên gia của Dự án. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu trách nhiệm thu xếp nơi làm việc của PIU tại Trung tâm Y tế dự phòng.

2. Về phương tiện làm việc: PIU được cung cấp thiết bị, dụng cụ văn phòng và văn phòng phẩm, các thiết bị phục vụ cho hội họp, đào tạo và các dụng cụ, thiết bị khác đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Về phương tiện theo dõi, giám sát: PIU được cung ứng hoặc thuê xe ô tô công tác, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị tin học.

Điều 14. Chế độ cho cán bộ, nhân viên làm việc trong PIU:

1. Trả lương, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên làm việc trong PIU được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

2. PIU có trách nhiệm xây dựng chế độ cho cán bộ thực hiện dự án và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế tổ chức và hoạt động của PIU có 05 Chương và 15 Điều, có hiệu lực trong phạm vi Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc thay đổi, Đơn vị thực hiện dự án cần kịp thời đề xuất, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.
                                                                                          KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Bình 
